
SỞ Y TẾ NGHỆ AN 

BỆNH VIỆN TÂM THẦN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /YCBG-BVTT 

V/v thư mời cung cấp báo giá 

bảo trì, bảo dưỡng, TBVTYT 

phục vụ công tác khám, chữa 

bệnh năm 2024. 

                  Nghệ An, ngày      tháng 7 năm 2024 

 
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

 Bệnh viện Tâm thần Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở  tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Bảo trì, 

bảo dưỡng Thiết bị VTYT phục vụ công tác khám chữa bệnh cho Bệnh viện Tâm 

thần Nghệ An năm 2024. Nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

- Tên chủ đầu tư : Bệnh viện Tâm thần Nghệ An 

- Địa chỉ : Đường Hồ Tông Thốc - Xóm 15 - Xã Nghi Phú - TP Vinh - Nghệ 

An. 

- Điện thoại: 02383 518 093 

- Email: bvttnghean@gmail.com 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Bà: Lê Thị Hậu   - Chức vụ: P. Phòng KHTH&VTYT 

- Số điện thoại: 0342699804 - Email: haule1990.bvttna@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện tại địa chỉ: Phòng văn thư -  Bệnh viện 

Tâm thần Nghệ An. Địa chỉ: Đường Hồ Tông Thốc - Xóm 15 - Xã Nghi Phú - TP 

Vinh - Nghệ An. 

- Nhận qua Địa chỉ email: haule1990.bvttna@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7h30 ngày 25/07/2024 đến trước 16h30 

ngày 03/08/2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực báo giá: Tối thiểu 150 ngày, kể từ ngày 03/08/2024.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục: (Phụ lục 01 đính kèm). 
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 2. Địa điểm cung cấp hàng hoá: Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. Địa chỉ: 

Đường Hồ Tông Thốc - Xóm 15 - Xã Nghi Phú - TP Vinh - Nghệ An. Yêu cầu báo 

giá gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản và toàn bộ các loại thuế, phí liên 

quan. 

3. Bảng giá: 

- Mẫu theo phụ lục 02 gửi kèm. 

- Đơn vị có đủ trình độ, năng lực, kinh nghiệm có thể báo giá trọn gói. Thông 

số kỹ thuật của các mặt hàng Báo giá tối thiếu bằng thông số kỹ thuật nêu trên. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC 
- Ban Giám đốc; 

- Website Bệnh viện;        

- Lưu VT, KHTH. 

 

 

       Nguyễn Đức Toàn



PHỤ LỤC 01: 

(Kèm theo yêu cầu báo giá  số:     /YCBG-BVTT ngày     tháng 7 năm 2024 của Bệnh 

viện Tâm thần Nghệ An) 

 

TT Tên máy móc, trang thiết bị y 

tế cần sửa chữa, bảo dưỡng 

Model Nước 

SX 

Năm SD ĐV SL 

1. 1 Máy X- Quang 
Quantum QG50-

05B-0205 
Mỹ 2005 Cái 01 

2. 2 Máy điện tim 6 cần ECG 1250K Nhật 2014 Cái 01 

3. 3 Máy điện não LS901AK Nhật 2008 Cái 02 

4.  Máy điện não 
Neurofax EEG 

9200K 
Nhật 2013 Cái 01 

5.  Máy lưu huyết não Rheoscreen Đức 2004 Cái 01 

6.  Máy lưu huyết não 
Rheoscreen 

Compast 
Đức 2013 Cái 01 

7.  
Máy sinh hóa máu 

tự động 
XL-200 Ấn Độ 2019 Cái 01 

8.  Máy xét nghiệm nước tiểu 
TC-101 

 

Mỹ  

 
2014 Cái 01 

9.  Máy xét nghiệm nước tiểu 
SN-247195 

SN-318710 
Anh 

2016 

2020 
Cái 02 

10.  
Máy phân tích huyết học tự 

động 
MEK-6420K Nhật 2016 Cái 01 

11.  
Máy phân tích huyết học tự 

động 29 thông số 
MEK-7300K Nhật 2020 Cái 01 

12.  
Máy siêu âm đen trắng chẩn 

đoán 
Sonoline G20 Đức 2009 Cái 01 

13.  Máy siêu âm màu chẩn đoán Aloka F37 Nhật 2015 Cái 01 

14.  Máy li tâm máu PLC-03 Đài Loan 2014 Cái 01 

15.  Máy li tâm máu PK03 Đài Loan 2014 Cái 01 

16.  Máy Doppler xuyên sọ No 230269 Pháp 2014 Cái 01 

17.  
Máy Doppler xuyên sọ loại xe 

đẩy  
Wakie TCD Pháp 2020 Cái 01 

18.  Máy sốc điện Sakai CS1 Nhật 2005 Cái 02 

19.  Máy sốc điện Spectrum 4000Q Mỹ 2014 Cái 01 



TT Tên máy móc, trang thiết bị y 

tế cần sửa chữa, bảo dưỡng 

Model Nước 

SX 

Năm SD ĐV SL 

20.  Máy điều trị trung tần J18A2 TQ 2010 Cái 09 

21.  Máy siêu âm điều trị SUS-2N Hàn Quốc 2012 Cái 01 

22.  Máy siêu âm điều trị T19273 Mexico 2014 Cái 01 

23.  Giường cấp cứu đa năng Paramount Bed Indonesia 2012 Cái 02 

24.  
Giường cấp cứu 03 khớp quay 

bằng tay quay 
GHP:8 Việt Nam 2011 Cái 03 

25.  Monitor 5 thông số IP-3010 Mỹ 2015 Cái 01 

26.  Monitor 5 thông số DS-7100 Nhật 2014 Cái 01 

27.  Monitor 5 thông số Enmove: 1200 Mỹ 2011 Cái 01 

28.  Máy giặt công nghiệp 50kg Paros HSCW-E50 Hàn Quốc 2013 Cái 01 

29.  Máy kéo giãn cột sống 
Tru Trac 

Tractionuit 14779 
Mỹ 2014 Cái 02 

30.  Máy kéo giãn cột sống HT101 Hàn Quốc 2013 Cái 01 

31.  Tủ ấm IN-110 30-1060 Đức 2015 Cái 01 

32.  Máy xung kích điều trị xe đẩy Intelect RPW 2074 Mexico 2015 Cái 01 

33.  Máy điều trị sóng ngắn 
Intelect Short 

Wave 100 
Mexico 2014 Cái 01 

34.  Máy xung điện điều trị 
Intelect Mibile 

Slim 2777 
Mexico 2014 Cái 01 

35.  Máy sấy đồ vải Danube Pháp 2014 Cái 01 

36.  Máy là công nghiệp 
Danube MII + 

1580E 
Pháp 2015 Cái 01 

37.  Nồi hấp tiệt trùng Sturdy SA-232 Đài Loan 2014 Cái 01 

38.  Nồi hấp tiệt trùng Gemmy TC-600 Đài Loan 2016 Cái 01 

39.  Tủ sấy tiệt trùng Gemmy YCO-No1 Đài Loan 2014 Cái 01 

40.  Máy kích thích thần kinh cơ Sys Stim 206 Mỹ 2018 Cái 01 

41.  Máy điện châm đa năng MiyoPiont 2 Hàn Quốc 2017 Cái 01 

42.  Máy in, rửa phim khô Drystar 5302 Đức 2018 Cái 01 

Tổng cộng: 57  Loại trang thiết bị 

 



PHỤ LỤC 02: 

(Kèm theo yêu cầu báo giá  số:       /YCBG-BVTT ngày    tháng 7 năm 2024 của Bệnh 

viện Tâm thần Nghệ An) 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số …, ngày … tháng … năm … của Bệnh viện Tâm 

thần Nghệ An, chúng tôi … (ghi tên, địa chỉ của Công ty; trường hợp nhiều Công ty 

cùng tham gia trong một báo giá (gọi là liên doanh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành 

viên liên doanh). 

Báo giá cho bảo trì, bảo dưỡng các loại Trang thiết bị y tế như sau: 

TT Tên máy móc, trang thiết bị y 

tế cần sửa chữa, bảo dưỡng 

Model Nước 

SX 

Năm 

SD 

ĐV SL Giá Bảo trì, bảo 

dưỡng 

        

1. Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên 

quan và các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật. 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: Tối thiểu 150 ngày, kể từ ngày ... tháng ... 

năm 2024. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc 

các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về 

cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

- Thông tin liên hệ người làm báo giá: (Thông tin liên hệ của người trực tiếp làm 

báo giá). 

                                                                              ……, ngày.... tháng....năm.... 

 Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà 

cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 
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